
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

03/2022/QĐ-UBND 14/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tỉnh Bình Định ban hành kèm 

theo Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Nguyễn Tuấn Thanh

04/KH-UBND 14/01/2022 Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang

05/KH-UBND 15/01/2022 Tổ chức Lễ kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2022) Lâm Hải Giang

14/TB-UBND 14/01/2022 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tại cuộc họp nghe Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội báo cáo việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Công trình: Đền thờ các liệt sĩ Sư đoàn 3 Sao vàng tại xã Bình Tân, huyện Tây Sơn (Khu tưởng niệm liệt 

sĩ Thuận Ninh)

Võ Gia Nghĩa

15/TB-UBND 17/01/2022 Hoãn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 

2022 của Chính phủ theo Giấy mời số 33/GM-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh

Lê Ngọc An

16/TB-UBND 17/01/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại buổi thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

và làm việc với Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Nhơn Châu về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển xã đảo thời gian đến.

Trần Trọng Triêm

148/QĐ-UBND 14/01/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ 

kinh doanh, hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lâm Hải Giang

149/QĐ-UBND 14/01/2022 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu 

lực một phần năm 2021

Nguyễn Tự Công Hoàng

150/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt phương án sơ bộ (tạm tính) kinh phí bồi thường, GPMB để phục vụ đấu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án Khu kho bãi, dịch vụ, Logistics KB-DV 04 và KB-DV 05 dọc tuyến Quốc lộ 19 (mới) 

tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

Nguyễn Tuấn Thanh

151/QĐ-UBND 14/01/2022 Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình 

Định

Nguyễn Tự Công Hoàng

152/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Hệ thống lò đốt rác thải xã An Hòa, huyện An 

Lão

Nguyễn Tuấn Thanh

153/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ 

ĐT.633 (Quốc lộ 1) đến ĐT.634

Nguyễn Tự Công Hoàng

157/QĐ-UBND 14/01/2022 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến ván gỗ của Công ty TNHH Nguyệt Ân Khang Nguyễn Phi Long

158/QĐ-UBND 14/01/2022 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung – xi măng cốt liệu của Công ty 

TNHH Sản xuất tổng hợp Thành Đạt

Nguyễn Phi Long

159/QĐ-UBND 14/01/2022 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung – xi măng cốt liệu của Công ty 

TNHH Vật liệu xây dựng Trung Tín

Nguyễn Phi Long

160/QĐ-UBND 14/01/2022 Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ 

năm 2021 (đợt 2)

Nguyễn Tuấn Thanh

161/QĐ-UBND 14/01/2022 Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với 01 cá thể Trăn đất thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB do 

người dân tự nguyện giao nộp cho Nhà nước

Nguyễn Tuấn Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Danh mục văn bản đã phát hành ngày 14/01/2022

Số: 14/01/2022



162/QĐ-UBND 14/01/2022 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và 

người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

Lâm Hải Giang

163/QĐ-UBND 14/01/2022 Giao kế hoạch vốn từ nguồn vay lại Chính phủ vay ngoài nước năm 2022 cho Dự án: Môi trường bền 

vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

Nguyễn Tự Công Hoàng

164/QĐ-UBND 15/01/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du 

lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch

Lâm Hải Giang

165/QĐ-UBND 15/01/2022 Tạm ứng kinh phí để thực hiện hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (đợt 

11)

Lâm Hải Giang

166/QĐ-UBND 15/01/2022 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã 

hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lâm Hải Giang

167/QĐ-UBND 15/01/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Ban Dân tộc tỉnh

Lâm Hải Giang

169/QĐ-UBND 15/01/2022 Xếp hạng di tích cấp tỉnh (trận ném bom chợ đề, xã Hoài Thanh Tây) Lâm Hải Giang

170/QĐ-UBND 15/01/2022 Xếp hạng di tích cấp tỉnh (Chiến thắng Đồng Ấu, xã Tây Vinh) Lâm Hải Giang

171/QĐ-UBND 15/01/2022 Xếp hạng di tích cấp tỉnh (Dốc Cát) Lâm Hải Giang

172/QĐ-UBND 15/01/2022 Xếp hạng di tích cấp tỉnh (Địa điểm ra đời lực lượng vũ trang tỉnh) Lâm Hải Giang

173/QĐ-UBND 15/01/2022 Xếp hạng di tích cấp tỉnh (Nhà tù lầu ông Tánh) Lâm Hải Giang

174/QĐ-UBND 15/01/2022 Xếp hạng di tích cấp tỉnh (Lăng ông Nam Hải, xã Hoài Hải) Lâm Hải Giang

177/QĐ-UBND 17/01/2022 Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế năm 2022 Lâm Hải Giang

178/QĐ-UBND 17/01/2022 Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 16/01/2022 Lâm Hải Giang

179/QĐ-UBND 17/01/2022 Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thành phố để thực hiện hợp đồng lao động bảo vệ rừng tại 

các Ban quản lý rừng phòng hộ năm 2022

Nguyễn Tuấn Thanh

180/QĐ-UBND 17/01/2022 Ban hành Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính 

thuộc thẩm quyền xử lý tịch thu của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

181/QĐ-UBND 17/01/2022 Phê duyệt đợt 09 năm 2021 các tàu cá được hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển theo Quyết định số 

48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Tuấn Thanh

182/QĐ-UBND 17/01/2022 Phê duyệt bổ sung các tàu cá được hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển theo Quyết định số 48/2010/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2020

Nguyễn Tuấn Thanh

279/UBND-TH 14/01/2022 Chuẩn bị quà bổ sung để Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, chúc Tết xã Nhơn Châu và các đơn vị trực phục 

vụ Tết tại xã đảo

Trần Trọng Triêm

280/UBND-NC 14/01/2022 Nội dung hợp tác với 04 tỉnh Nam Lào Lâm Hải Giang

281/UBND-KT 14/01/2022 Đề xuất việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tại Khu văn hóa Việt – Nhật thuộc Thiền viện 

Thiên Hưng

Nguyễn Tuấn Thanh

282/UBND-KT 14/01/2022 Một số vấn đề liên quan đến đơn giá xử lý nước thải tại Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp 

Nhơn Hội

Nguyễn Tuấn Thanh

283/UBND-KT 14/01/2022 Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và khai thác yến sào. Nguyễn Tuấn Thanh

284/UBND-KT 14/01/2022 Xxin ý kiến về kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh

285/UBND-VX 14/01/2022 Xây dựng kế hoạch tổ chức khánh thành công trình Nâng cấp, mở rộng Bảo tàng Quang Trung, khởi công 

xây dựng Đập dâng Phú Phong và Lễ công nhận huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới

Nguyễn Tuấn Thanh

286/UBND-VX 14/01/2022 Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh

Võ Gia Nghĩa



287/UBND-TD 14/01/2022 Xin vắng mặt phiên tòa hành chính phúc thẩm vụ kiện của bà Nguyễn Thị Kim Ái ở số nhà 284 đường 

Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn.

Nguyễn Tự Công Hoàng

288/UBND-KT 14/01/2022 Góp ý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) Lê Ngọc An

289/UBND-KT 14/01/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ

Lê Ngọc An

290/UBND-KT 14/01/2022 Xử lý vi phạm của ông Nguyễn Huy Phong và ông Nguyễn Nhẫn. Nguyễn Tuấn Thanh

291/UBND-KT 14/01/2022 Gia hạn thời gian giao đất Khu dân cư tại thôn Định Thuận, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh

292/UBND-KT 14/01/2022 Gia hạn thời gian giao đất Điểm dân cư Tổ 6, khu vực Lý Tây, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh

293/UBND-KT 14/01/2022 Gia hạn thời gian giao đất Khu dân cư tại thôn Bình An, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh

294/UBND-TH 14/01/2022 Tham gia góp ý dự thảo Đề cương báo cáo nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật thuế: 

giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp

Lê Ngọc An

295/UBND-VX 14/01/2022 Khảo sát nội dung cần giải đáp trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh Lê Ngọc An

296/UBND-TH 14/01/2022 Báo cáo tình hình vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ năm 2021 Nguyễn Tự Công Hoàng

297/UBND-KT 14/01/2022 Sơ kết, đánh giá thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP Phạm Văn Thủy

298/UBND-KT 14/01/2022 Áp dụng tạm thời giá bán nước sạch năm 2022 do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định cung cấp Nguyễn Tự Công Hoàng

299/UBND-KSTT 14/01/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Lê Ngọc An

300/UBND-TH 14/01/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình KTXH tháng 01 năm 

2022

Lê Ngọc An

301/UBND-KT 14/01/2022 Xem xét việc hoàn thiện hồ sơ vi phạm hành chính đối với ông Hồ Văn Liền Lê Ngọc An

302/UBND-KT 14/01/2022 Sử dụng lao động là người nước ngoài của Công ty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam Nguyễn Tuấn Thanh

303/UBND-KT 14/01/2022 Gia hạn thời gian giao đất để xây dựng khu dân cư tại xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn Nguyễn Tuấn Thanh

304/UBND-VX 14/01/2022 Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 Võ Gia Nghĩa

305/UBND-VX 14/01/2022 Thẩm định đề nghị phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Tổ hợp 

Không gian Khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học

Võ Gia Nghĩa

306/UBND-VX 14/01/2022 Triển khai thực hiện Quyết định Phê duyệt chương trình về phòng chống bạo lực gia định trong tình hình 

mới đến năm 2025

Võ Gia Nghĩa

307/UBND-NC 14/01/2022 Báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế Lê Ngọc An

308/UBND-TH 14/01/2022 Thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn Nguyễn Tuấn Thanh

309/UBND-VX 14/01/2022 Chủ trương nâng cấp bảng pano tuyên truyền góc đường Xuân Diệu - Ngọc Hân Công Chúa trong công 

viên Xuân Diệu

Lâm Hải Giang

310/UBND-TH 15/01/2022 Đo đạc lại diện tích nhà, đất của 03 ngôi nhà trên địa bàn thành phố Quy Nhơn Nguyễn Tự Công Hoàng

311/UBND-TH 15/01/2022 Báo cáo tình hình nợ của chính quyền địa phương năm 2021 Nguyễn Tự Công Hoàng

312/UBND-NC 15/01/2022 Báo cáo liên quan Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg Lê Ngọc An

313/UBND-NC 15/01/2022 Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ Lê Ngọc An

314/UBND-VX 15/01/2022 Tổ chức Lễ kỷ niệm 450 năm, năm sinh Danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (1572 - 2022) Lâm Hải Giang

315/UBND-NC 15/01/2022 Chuyển giao lại Nhà thi đấu thể thao và Ký túc xá C5, C6 của Trường Đại học Quy Nhơn Lâm Hải Giang

316/UBND-VX 15/01/2022 Đồng ý cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận, triển khai khoản viện trợ “Hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng 

bởi thảm họa, thiên tai, dịch bệnh”

Lâm Hải Giang



318/UBND-KT 17/01/2022 Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử 

Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (Giai đoạn 1)

Nguyễn Tự Công Hoàng

319/UBND-VX 17/01/2022 Thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ.

Lâm Hải Giang

320/UBND-KT 17/01/2022 Bổ sung đầu tư đường kết nối Quốc lộ 19 với Quốc lộ 19B (qua Đập dâng Phú Phong), huyện Tây Sơn 

thuộc dự án Đập dâng Phú Phong

Nguyễn Tự Công Hoàng

321/UBND-KT 17/01/2022 Xem xét, đề xuất xử lý tang vật vi phạm hành chính Lê Ngọc An

322/UBND-TH 17/01/2022 Tham gia khảo sát phục vụ xây dựng Hệ thống CNTT để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia theo định 

hướng xử lý tập trung

Lê Ngọc An

323/UBND-KT 17/01/2022 Đề xuất điều chuyển cơ sở nhà, đất Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh tại huyện Hoài Ân Phan Đình Hải

324/UBND-KT 17/01/2022 Đề xuất chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn năm 2035 Phan Đình Hải

325/UBND-VX 17/01/2022 Hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ cho học sinh đối với cấp học Mẫu giáo, Mầm non trong giai 

đoạn phòng chống dịch Covid-19 của học kỳ I năm học 2021-2022.

Võ Gia Nghĩa

326/UBND-KT 17/01/2022 Hỗ trợ bổ sung kinh phí để cải tao, sửa chữa các đoạn tuyến có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông 

trên tuyến QL19C, qua địa bàn tỉnh Bình Định

Nguyễn Tự Công Hoàng

327/UBND-TH 17/01/2022 Xây dựng quy định trình tự, thời hạn lập, xét duyệt và gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân 

sách nhà nước theo niên độ

Nguyễn Tự Công Hoàng

328/UBND-KT 17/01/2022 Đề xuất giải quyết đơn đề nghị xin gia hạn hoạt động trạm trộn bê tông Nguyễn Tự Công Hoàng


